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PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH
Xét hưởng phụ cấp thâm niên nghề
Tháng … năm …
	STT
	Họ và tên
	Chức danh/Chức vụ
	Bộ phận/Phòng ban
	Ngày vào làm
	Thâm niên (năm)
	
	Mức lương cơ bản (VNĐ)
	Tỷ lệ phụ cấp (%)
	Số tiền phụ cấp (VNĐ)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng TC-HC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)
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ng pḥng TC


-


HC


 


(Kư, ghi rơ h


?


 


tên)


 


Giám đ


?


c


 


(Ký, ghi rő h


?


 


tęn)


 


 


 




CÔNG TY ………   PHÒNG T ?   CH ? C  –   HÀNH CHÍNH     DANH SÁCH   Xét hư ? ng ph ?   c ? p thâm niên ngh ?   Tháng … năm …  

STT  H ?   và  tên  Ch ? c  danh/Ch ? c  v ?  B ?   ph ? n/Phòng  ban  Ngày  vào  làm  Thâm  niên  (năm)   M ? c  lương  cơ  b ? n  (VNĐ)  T ?   l ?   ph ?   c ? p  (%)  S ?   ti ? n  ph ?   c ? p  (VNĐ)  Ghi  chú  

           

           

           

           

           

   

Ngư ? i l ? p bi ? u   (Ký, ghi rõ h ?   tên)  Trư ? ng phòng TC - HC   (Ký, ghi rõ h ?   tên)  Giám đ ? c   (Ký, ghi rõ h ?   tên)  

   

